
STT ID Họ và tên Điểm Trƣờng

1 1248183092 Phan Le Chi Phuc 1530 Trường Tiểu học Thị trấn 1

2 1247847303 CHU NGUYÊN CHƢƠNG 1300 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

3 1247424375 La Thế Vỹ 940 Trường TH

4 1247980731 Pham Huu Thinh 900 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

5 1251976196 trân nhật vy 870 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1

6 1223283335 Bùi Quốc Anh 840 Trường Tiểu học Thị trấn 1

7 1247689017 Trần Văn Kiệt 840 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

8 1250244294 le thi hong thuy 660 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

9 1223790261 Trần Dƣơng Gia Lộc 660 Trường Tiểu học Thị trấn 2

10 1247965539 Hồ Nhật Tân 600 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4

11 1251976174 Phan Nguyen Ai Thu 530 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1

12 1251311646 Nguyen Lam Toan Thang 510 Trường Tiểu học Thị trấn 2

13 1224905977 Mã Thế Luân 470 Trường Tiểu học Thị trấn 1

14 1247966133 Võ Lê Thanh Thƣ 420 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4

15 1247966307 Sử Tài Lộc 400 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4

16 1247850741
NGHUYEN THI NHU 

PHUONG
360 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

17 1247850072 LY AI VY 240 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4


